	UBND THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC
 TRƯỜNG THCS NGUYỄN THỊ ĐỊNH

BỘ SGK CHÂN TRỜI SÁNG TẠO
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	ĐỀ THAM KHẢO GIỮA HỌC KỲ I
NĂM HỌC: 2024 – 2025
MÔN: TOÁN 9
Thời gian: 90 phút
(không kể thời gian phát đề)



A.TRẮC NGHIỆM (2,0 điểm)
Câu 1. Phương trình nào sau đây là phương trình tích?


A. .		B. .


C. .		D. .

Câu 2. Phương trình có nghiệm là ?
	
A.
	A. 
B.
	B. 

C. hoặc 
	C. 

D. và 



Câu 3. Điều kiện xác định của phương trình  là




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 4. Trong các phương trình sau phương trình nào không phải là phương trình bậc nhất hai ẩn ?


A. 		B.  	


C.  		D.  
Câu 5. Hệ phương trình nào dưới đây là hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn?
	
A. 
	
B. 
	
C. 
	
D.



[bookmark: c4q]Câu 6. Cho tam giác ABC vuông tại A có . Khi đó:




[bookmark: c4a][bookmark: c4b][bookmark: c4c][bookmark: c4d]	A. .	B. .	C. .	D. .

[bookmark: c54q]Câu 7. Cho đường tròn . Đường kính của đường tròn là:
[bookmark: c54a][bookmark: c54b][bookmark: c54c][bookmark: c54d]	A. 9 cm.	B. 6 cm	C. 3 cm	D. 18 cm.
Câu 8. Cho đường tròn (O; 6cm). Bốn điểm A, B, C, D thỏa mãn OA = 4cm, OB = 5cm, 
OC = 6cm, OD = 7 cm. Điểm nằm trong đường tròn là:
	A.C và B	B. A và B	C. A và C	D. C và D
B. TỰ LUẬN (8,0 điểm)
Bài 1. (3,0 điểm) Giải các phương trình, hệ phương trình sau (không sử dụng máy tính)


a)				b)


c)					d)
Bài 2. (2,0 điểm) Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình
Hai tổ sản xuất cùng may một loại áo khoác xuất khẩu. Nếu tổ thứ nhất may trong 7 ngày và tổ thứ hai may trong 5 ngày thì cả hai tổ may được 1540 chiếc áo. Biết rằng mỗi ngày tổ thứ hai may được nhiểu hơn tổ thứ nhất 20 chiếc áo. Hỏi trong một ngày mỗi tổ may được bao nhiêu chiếc áo? (Năng suất may áo của mỗi tổ trong các ngày là như nhau).



Bài 3. (1,0 điểm) Cho tam giác  vuông tại  có . Tính tỉ số lượng giác của góc N. (Kết quả làm tròn đến hàng phần mười)
Bài 4. (1,0 điểm) Cho tam giác ABC vuông tại A. Biết AB = 10cm, BC = 17cm. Hãy giải tam giác vuông ABC (cạnh làm tròn đến hàng phần chục, góc làm tròn đến độ).

[image: ]Bài 5. (1,0 điểm) Một chiếc máy bay, bay lên với vận tốc 500 km/h. Đường bay lên tạo với phương nằm ngang một góc . Hỏi sau 1,2 phút máy bay bay lên cao được bao nhiêu km theo phương thẳng đứng(kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)?



--- HẾT ----
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[bookmark: note]I. TRẮC NGHIỆM: (2,0 điểm)
	Câu
	Đáp án
	Câu
	Đáp án
	Câu
	Đáp án
	Câu
	Đáp án

	1. 
	D
	3. 
	A
	5. 
	C
	7. 
	D

	1. 
	C
	4. 
	D
	6. 
	B
	8. 
	B


II. TỰ LUẬN: (8,0 điểm)
	Câu
	Nội dung đáp án
	Thang điểm

	Bài  1 (3,0 điểm)
	a) 


Vậy phương trình có 2 nghiệm: x= 1 và x = 2
	

0,25đ
0,25đx2


	
	
b)








	


0,25đ
0,25đ
0,25đ

	
	
c) ĐKXĐ: x ≠ 0 và  x ≠ 2











 (thỏa mãn ĐKXĐ)

Vậy phương trình có nghiệm 
	
0,25đ




0,25đ



0,25đ

	
	
d) 







Vậy hệ phương trình có nghiệm duy nhất 
	


0,25đ

0,25đ


0,25đ


	Bài 2 (2,0 điểm)
	
	

	
	Gọi x, y lần lượt là số chiếc áo mỗi tổ may được trong 1 ngày (x, y ϵ N*)
Vì tổ thứ nhất may trong 7 ngày và tổ thứ hai may trong 5 ngày thì cả hai tổ may được 1540 chiếc áo nên ta có phương trình:  7x + 5y = 1540 (1)
Vì mỗi ngày tổ thứ hai may được nhiểu hơn tổ thứ nhất 20 chiếc áo nên ta có: 
y – x = 20 hay –x + y = 20 (2)

Từ (1) và (2) ta có hệ pt: 

Giải hpt trên ta được  (thỏa mãn)
Vậy trong một ngày tổ 1 may được 120 chiếc áo, tổ 2 may được 140 chiếc áo
	0,25đ


0,25đx2



0,25đx2

0,25đ

0,25đ

0,25đ

	Bài 3 (1,0  điểm)
	
	

	
	

Tam giác  vuông tại  , ta có:


	
0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ


	Bài 4 (1,0  điểm)
	
	

	
	[image: ]Tam giác ABC vuông tại A, ta có:



 


	





0,25đ
0,25đ

0,25đ
0,25đ

	Bài 5 (1,0  điểm)
	
	

	
	
Đổi 1,2 phút =  giờ

Quãng đường AB dài là: 500 . = 10 km
Xét tam giác ABC vuông tại C, ta có:
BC = AB. SinA
BC = 10. Sin300 =5 km
	0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ



----- HẾT -----


oleObject3.bin

oleObject49.bin

image48.wmf
3x8

-=-


oleObject50.bin

image49.wmf
8

x

3

=


oleObject51.bin

image50.wmf
8

x

3

=


oleObject52.bin

image51.wmf
2x117

10x1131

-=-

ì

í

+=

î

y

y


oleObject53.bin

image52.wmf
1224

2117

=

ì

í

-=-

î

x

xy


image4.wmf
(

)

(

)

510

xx

-+=


oleObject54.bin

image53.wmf
2

2.2117

=

ì

í

-=-

î

x

y


oleObject55.bin

image54.wmf
2

1

=

ì

í

=

î

x

y


oleObject56.bin

image55.wmf
2

1

x

y

=

ì

í

=

î


oleObject57.bin

image56.wmf
7  5  1540

20

x

xy

y

ì

í

-+=

î

+=


oleObject58.bin

image57.wmf
120

140

x

y

=

ì

í

=

î


oleObject4.bin

oleObject59.bin

oleObject60.bin

oleObject61.bin

image58.wmf
12

sin9,2

13

5

cos3,5

13

12

tan2,4

5

5

cot4,2

12

MP

N

NP

MN

N

NP

MP

N

MN

MN

N

MP

==»

==»

===

==»


oleObject62.bin

image59.emf
17 cm

10 cm

C

B

A


image60.wmf
22

22

()

171013,7

ACBCABPythagore

ACcm

=-

=-»


oleObject63.bin

image61.wmf
µ

0

10

cos54

17

AB

BB

BC

===>»


oleObject64.bin

image5.wmf
(

)

(

)

0

3

2

=

+

-

x

x


image62.wmf
µ

µ

0000

90905436

CB

=-»-=


oleObject65.bin

image63.wmf
1

50


oleObject66.bin

oleObject67.bin

oleObject5.bin

image6.wmf
2

=

x


oleObject6.bin

image7.wmf
3

-

=

x


oleObject7.bin

oleObject8.bin

image8.wmf
3

-

=

x


oleObject9.bin

oleObject10.bin

image9.wmf
3

-

=

x


oleObject11.bin

image10.wmf
(

)

(

)

2

2

11

xx

-

=

-+


oleObject12.bin

image11.wmf
1

x

¹±


oleObject13.bin

image12.wmf
1

x

¹


oleObject14.bin

image13.wmf
1

x

¹-


oleObject15.bin

image14.wmf
0

x

¹


oleObject16.bin

image15.wmf
235.

xy

-=


oleObject17.bin

image16.wmf
024.

xy

+=


oleObject18.bin

image17.wmf
203.

xy

-=


oleObject19.bin

image18.wmf
006.

xy

-=


oleObject20.bin

image19.wmf
2

3

318.

xy

x

ì

ï

+=

ï

ï

í

ï

-=

ï

ï

î


oleObject21.bin

image20.wmf
2

1

20.

xy

xy

ì

ï

-=

ï

ï

í

ï

-=

ï

ï

î


oleObject22.bin

image21.wmf
4710

3819.

xy

xy

ì

ï

-+=-

ï

í

ï

+=-

ï

î


oleObject23.bin

image22.wmf
22

32

3151.

xy

xy

ì

ï

+=

ï

ï

í

ï

+=-

ï

ï

î


image1.wmf
(

)

(

)

3312

xx

-+=


oleObject24.bin

image23.wmf
ˆ

B

a

=


oleObject25.bin

image24.wmf
ˆ

90

C

a

=-

o


oleObject26.bin

image25.wmf
ˆ

90

C

a

=-

o


oleObject27.bin

image26.wmf
ˆ

90

C

a

=+

o


oleObject28.bin

image27.wmf
ˆ

C

a

=


oleObject1.bin

oleObject29.bin

image28.wmf
(

)

O;9 cm


oleObject30.bin

image29.wmf
(

)

(

)

1360

xx

--=


oleObject31.bin

image30.wmf
(

)

(

)

22

3x12x30

+-+=


oleObject32.bin

image31.wmf
2

x258

x2xx2x

+

-=

--


oleObject33.bin

image32.wmf
2x117

;

10x1131

y

y

-=-

ì

í

+=

î


image2.wmf
(

)

(

)

(

)

3233

xxx

-+=-


oleObject34.bin

image33.wmf
MNP


oleObject35.bin

image34.wmf
M


oleObject36.bin

image35.wmf
5;12;13

MNMPNP

===


oleObject37.bin

image36.emf
B

A C


image37.wmf
30

o


oleObject38.bin

oleObject2.bin

image38.wmf
(

)

(

)

1360

10360

12

xx

xhoacx

xhoacx

--=

-=-=

==


oleObject39.bin

oleObject40.bin

image39.wmf
(3x12x3)(3x12x3)0

++++--=


oleObject41.bin

image40.wmf
(5x4)(x2)0

+-=


oleObject42.bin

image41.wmf
5x40hoacx20

+=-=


oleObject43.bin

image42.wmf
4

xhoacx2

5

-

==


image3.wmf
2

360

xx

+=


oleObject44.bin

image43.wmf
2

2

x25x2

x2xx2x

++

-=

--


oleObject45.bin

image44.wmf
2

x25x2

x2xx(x2)

++

-=

--


oleObject46.bin

image45.wmf
2

(x2)x5(x2)x2

x2xx(x2)

+-+

-=

--


oleObject47.bin

image46.wmf
22

x2x5x10x2

+-+=+


oleObject48.bin

image47.wmf
22

x2x5xx210

+--=-


